TRƯỜNG THCS GIA THỤY   
Số giấy phép:………………………………….Cơ quan cấp:……………………………

Ngày cấp:……………………………………...Có giá trị đến:…………………………

DANH SÁCH GIÁO VIÊN ĐĂNG KÝ DẠY THÊM TRONG NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020
	STT
	Họ và tên
	Địa chỉ thường trú, điện thoại
	Trình độ đào tạo
	Chuyên ngành đào tạo
	Dạy môn
	Dạy lớp
	Đã nộp đơn và cam kết

	1. 
	Trần Thị Hải
	0982220875
	Đại học
	Toán
	Toán
	8,9
	X

	2. 
	Nguyễn Thị Mai Phương
	0935451980
	Đại học
	Toán
	Toán
	8,9
	X

	3. 
	Nguyễn Thị Lan
	0982300420
	Đại học
	Toán
	Toán
	8,9
	X

	4. 
	Vũ Thị Ái Vân
	0913989196
	Đại học
	Toán
	Toán
	8,9
	X

	5. 
	Nguyễn Tiến Thành
	0974425126
	Thạc sỹ
	Toán
	Toán
	8,9
	X

	6. 
	Thạch Thị Thanh Tú
	0983274640
	Đại học
	Toán
	Toán
	8,9
	X

	7. 
	Đào Thị Hoài Linh
	01687831990
	Đại học
	Toán
	Toán
	8,9
	X

	8. 
	Lê Mạnh Hùng
	0846865888


	Đại học
	Toán
	Toán
	8
	x

	9. 
	Hoàng Thị Nguyệt
	0349832740        


	Đại học
	Toán
	Toán
	8,9
	x

	10. 
	Trương Thị Thanh Xuân
	0978446888
	Đại học
	Văn
	Văn
	8,9
	X

	11. 
	Lê Thị Thanh Thủy
	0439904008
	Đại học
	Văn
	Văn
	8,9
	X

	12. 
	Nguyễn Thu Thủy
	0988408669
	Đại học
	Văn, Sử
	Văn
	8,9
	X

	13. 
	Phùng Thị Ánh Tuyết
	0983408669
	Đại học
	Văn, Sử
	Văn, Sử
	8,9
	X

	14. 
	Nguyễn Thị Phượng
	01685319030
	Đại học
	Văn, Sử
	Văn, Sử
	8,9
	X

	15. 
	Đoàn Thị Hồng
	01689957877
	Đại học
	Văn, Sử
	Văn
	8,9
	X

	16. 
	Phùng Thị Hồng Thanh
	0988833392          


	Đại học
	Văn
	Văn
	8,9
	x

	17. 
	Nguyễn Thị Thu Hà
	0989198908        


	Đại học
	Văn
	Văn
	8
	x

	18. 
	Trần Thị Thúy Hậu
	0975573833
	Đại học
	Anh văn
	Anh văn
	8,9
	X

	19. 
	Nguyễn Thu Hương
	0915803023
	Đại học 
	Anh văn
	Anh văn
	8,9
	X

	20. 
	Lê Thị Phương Đông
	0983057174
	Đại học
	Anh văn
	Anh văn
	8,9
	X

	21. 
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	01675893719
	Đại học
	Anh văn
	Anh văn
	8,9
	X

	22. 
	Nguyễn Thị Mỹ Linh
	0904553996
	Đại học
	Anh văn
	Anh văn
	8,9
	X

	23. 
	Nguyễn Thị Hiền
	0972474036
	Đại học
	Anh văn
	Anh văn
	8,9
	X

	24. 
	Quách Thị Hường
	0866753691
	Đại học
	Sử
	Sử
	9
	X

	25. 
	Trần Thị Mùi
	0979592617
	Cao đẳng
	Sử, Địa
	Sử
	9
	X

	26. 
	Trần Thị Hường
	0388699288
	Đại học
	Sử, Địa
	Sử
	9
	X

	27. 
	Trần Thị Huệ Chi
	0834631588
	Đại học
	Lý
	Lý
	9
	X

	28. 
	Nguyễn Thị Minh Chinh
	0966821262
	Đại học
	Lý
	Lý
	9
	X

	29. 
	Nguyễn Thị Thanh Vân
	0988765337
	Đại học
	Lý
	Lý
	9
	X

	30. 
	Nguyễn Thị Hương Thảo
	0972058726
	Đại học
	Lý
	Lý
	9
	X

	31. 
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	0983645389     
	Đại học
	Hóa, Sinh
	Hóa, Sinh
	9
	X

	32. 
	Nguyễn Hồng Khanh
	0979455132  


	Đại học
	Hóa, Sinh
	Hóa, Sinh
	9
	X

	33. 
	Đỗ Thị Hồng Nhung
	0989910889      


	Đại học
	Hóa, Sinh
	Hóa, Sinh
	9
	X

	34. 
	Đỗ Thị Thanh Huyền
	0916310187          


	Đại học
	Hóa, Sinh
	Hóa, Sinh
	9
	X

	35. 
	Nguyễn Thị Thu Hà
	0976541514          


	Đại học
	Sinh
	Sinh
	9
	X

	36. 
	Nguyễn Hoa Minh Tâm
	0974912535          


	Đại học
	Sinh
	Sinh
	9
	X

	37. 
	Phạm Thị Huyền
	0974558445          


	Đại học
	Hóa, Sinh
	Hóa, Sinh
	9
	X

	38. 
	Lương Thị Thu Hằng
	0933200188          


	Đại học
	Địa
	Địa
	9
	x

	39. 
	Trần Thị Hường
	0388699288         


	Đại học
	Địa
	Địa
	9
	x

	40. 
	Trần Thị Mùi
	0979592617          


	Đại học
	Địa
	Địa
	9
	x

	41. 
	Hoàng Thị Tươi
	0964239393          


	Đại học
	Địa
	Địa
	9
	X

	42. 
	Nguyễn Thị Nga
	0975672857          


	Đại học
	GDCD
	GDCD
	9
	X

	43. 
	Vũ Thị Phượng
	0981636199          


	Đại học
	GDCD
	GDCD
	9
	X


THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP DẠY THÊM                         Gia Thụy, ngày 30 tháng 7 năm 2019
                                                                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                              ( Ký tên, đóng dấu )
                                                                                                                                        Nguyễn Thị Hồng Thanh
